TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 42TCM – KHU: A - Học kỳ 4
Tuần: 23~30 (6 tuần) Từ 4/1/2016 đến 28/2/2016 
1. Phân bổ môn học/mô đun   

	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	42TCM

404 – Sáng
	Khai thác

(Bình)
	Nhiên liệu

(Dương)
	T.Đ.T.Lực

(Tùng)
	HT T.động

(Thụ)
	Luật HH

(Hà)

	
	Khai thác

(Bình)
	T.Đ.T.Lực

(Tùng)
	Nhiên liệu*

(Dương)
	HT T.động

(Thụ)
	Luật HH*

(Hà )


Ghi chú: 
TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 43CĐN – KHU: A - Học kỳ 2
Tuần: 25 ~ 30 Từ 18/1/2016 đến 28/2/2016
1. Phân bổ môn học/mô đun                                                           
	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	43CĐNM

304-Chiều


	T.Tập
	T.Tập
	T.Tập
	T.Tập
	T.Tập

	
	Xưởng


	Xưởng


	Xưởng


	Xưởng


	Xưởng




Ghi chú: 

- Tuần 25 ~ 30 Từ 18/1/2016 đến 28/2/2016 thực tập tại Xưởng

TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 42CĐN – KHU: A - Học kỳ 4
Tuần: 24 ~ 34 (9 tuần) Từ 11/1/2016 đến 27/3/2016
1. Phân bổ môn học/mô đun                                                           
	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	42CĐNM

304 – Sáng
	ĐCĐT2

 (Hiến)
	SCTBTBoong

(Tùng)
	BDSC HTPVDiesel

(Thụ)
	T.Anh CN2

(M.Phương)
	KTMFĐiện

(Thịnh)

	
	SCTBTBoong

(Tùng)
	ĐCĐT2*

(Hiến)
	BDSC HTPVDiesel

(Thụ)
	KTMFĐiện

(Thịnh)
	T.Anh CN2*

(M.Phương)


Ghi chú:  
 TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                                                                                                                   Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc


THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 43CVM – KHU: A - Học kỳ 2
Tuần: 24 ~ 40 (15 tuần) Từ 11/1 đến 08/5/2016 
	Lớp
	Mã MH
	Môn học
	TC
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	Ngày BĐ
	Ngày KT
	Họ tên GV

	43CVM

P.301

Sáng
	18102
	Anh văn cơ bản 2
	3
	60
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	 11/1/2016
	08/5/2016 
	Khoa CK

	
	 
	 
	 
	 
	Tín chỉ
	Tín chỉ
	
	
	
	

	
	16202
	Hóa học ĐC
	2
	34
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	 11/1/2016
	08/5/2016 
	Khoa CK

	
	
	
	
	
	Tín chỉ
	Tín chỉ
	
	
	
	

	
	16303
	Vật lý ĐC
	3
	51
	Lớp
	Lớp
	
	 
	
	 11/1/2016
	08/5/2016 
	Khoa CK

	
	
	
	
	
	Tín chỉ
	Tín chỉ
	
	
	
	

	
	14104
	Cơ lý thuyết
	2
	34
	
	
	2,3
	
	
	13/1/2016
	08/5/2016 
	Đinh Thị Bích

	
	
	
	
	
	
	
	(7,8)*
	
	
	(7,8)* TH tuần 10,14

	
	14109
	Dung sai kỹ thuật đo
	2
	34
	
	
	4,5
	
	
	13/1/2016
	08/5/2016 
	Hoàng Thúy Hảo

	
	
	
	
	
	
	
	(9,10)*
	
	
	(9,10)* TH tuần 12,14

	
	14101
	Hình họa-Vẽ kỹ thuật
	4
	72
	
	
	
	2,3,4,5
	
	14/1/2016
	08/5/2016 
	Bùi Trung Dũng

	
	
	
	
	
	
	
	
	(7,8,9,10)*
	
	(7,8,9,10)* TH tuần 6,10,14 

	
	14108
	Kỹ thuật nhiệt
	3
	57
	
	
	
	
	1,2,3
	15/1/2016
	08/5/2016 
	Trịnh T. Bích Thủy

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	(7,8,9)* 
	(7,8,9)* TH tuần 4,8,12,14 

	
	14105
	Vật liệu kỹ thuật
	2
	34
	
	
	
	
	4,5
	15/1/2016
	08/5/2016 
	Vũ Huy Trường

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(7,8)*
	(7,8)* TH tuần 7,13 


Ghi chú: 
 TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                                                                                                                   Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 42CVM – KHU: A - Học kỳ 4
Tuần: 24 ~ 40 (15 Tuần) Từ 11/1/2016 đến 08/5/2016
	Lớp
	Mã MH
	Môn học
	TC
	Số tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	Ngày BĐ
	Ngày KT
	Họ tên GV

	42CVM

P.202

Sáng
	16204
	Tư tưởng HCM
	2
	40
	Lớp
	
	 
	 
	 
	 11/1/2016
	08/5/2016
	 Khoa CB

	
	
	 
	
	
	Tín chỉ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18203
	Tiếng anh CN1
	3
	60
	
	
	
	2,3,4,5
	 
	 14/1/2015
	08/5/2016
	Nguyễn Trung Kiên

	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13113
	Điện TT
	3
	54
	 
	 
	1,2,3
	
	
	 13/1/2015
	08/5/2016
	Đinh Hữu Thịnh

	
	
	
	
	
	 
	 
	 (6,7,8)* 
	
	
	 (6,7,8)* Tuần 7, 13,15

3

	
	14302
	Lý thuyết kết cấu 
	2
	34
	 
	 
	
	
	2,3
	 15/1/2015
	08/5/2016
	Đồng Hồ Phượng

	
	
	tàu thủy
	
	
	 
	 
	
	
	(7,8)* 
	(7,8)* Tuần 5, 12 

	
	14203
	Hệ thống động 
	2
	34
	 
	4,5 
	
	
	
	 12/1/2015
	08/5/2016
	Trần Thành Bình

	
	
	lực tàu thủy 1
	
	
	 
	 (9,10)* 
	
	
	
	(9,10)* Tuần 9,13 

	
	12102
	ĐCĐT 2
	2
	36
	 
	 
	
	
	4,5
	 15/1/2015
	08/5/2016
	Lê Anh Phong

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	(9,10)* 
	(9,10)* Tuần 8,11,15 

	
	12302
	Máy phụ TT 2
	2
	36
	 
	 
	
	7,8
	
	 14/1/2015
	08/5/2016
	Phạm Hồng Dương

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	(9,10)* 
	
	(9,10)* Tuần 5, 10,13

	
	12303
	NH-T.Bin TT
	2
	36
	 
	 
	4,5
	
	
	 13/1/2015
	08/5/2016
	Quyền Đình Hiến 

	
	
	 
	
	
	 
	 
	(9,10)* 
	
	
	(9,10)* Tuần 7,11,15    

	
	12202
	Luật HH
	2
	30
	
	2,3
	
	
	
	 12/1/2015
	08/5/2016
	Lê Văn Chung

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
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1

